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BÀI 39: BẢNG THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRANH
Môn: Toán 6 - Thống kê - Thời lượng: 02 Tiết.

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Biết cách chuyển dữ liệu từ danh sách, bảng dữ liệu ban đầu sang Bảng thống kê.
· Hiểu được cấu trúc và cách đọc các thông tin trên bảng thống kê.
· Nhận biết được Biểu đồ tranh, hiểu ý nghĩa của các biểu tượng (hình ảnh) và các biểu tượng thay thế cho một số lượng đối tượng nhất định.
· Biết cách đọc và rút ra các thông tin cần thiết từ biểu đồ tranh.
2. Năng lực
· Năng lực tư duy và lập luận toán học: Giải thích được ý nghĩa của số liệu trong bảng và biểu đồ; so sánh các đối tượng dựa trên số liệu.
· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Chuyển đổi linh hoạt giữa các dạng biểu diễn dữ liệu (danh sách -> bảng -> biểu đồ).
· Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày được các nhận xét, kết luận từ việc quan sát bảng thống kê và biểu đồ tranh.
3. Phẩm chất
· Cẩn thận: Ghi chép số liệu chính xác, không nhầm lẫn các dòng, cột hoặc các biểu tượng.
· Trung thực: Phản ánh đúng số liệu thực tế vào bảng và biểu đồ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: Máy chiếu, các mẫu bảng thống kê thực tế (bảng điểm, bảng giá), các mẫu biểu đồ tranh sinh động.
· Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, thước kẻ, bút màu (để vẽ biểu đồ).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: Xe8f452f8c12632525cfa2adb8ae7d8567ea274a]HOẠT ĐỘNG 1: TỔ CHỨC DỮ LIỆU VÀO BẢNG THỐNG KÊ (TIẾT 1)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách hệ thống hóa dữ liệu rời rạc vào một bảng có cấu trúc (dòng, cột).
b) Nội dung: Từ một dãy dữ liệu cho trước, học sinh thực hiện phân loại và lập bảng thống kê.
c) Tổ chức thực hiện:
1. Dẫn dắt: GV đưa ra một dãy dữ liệu thô (Ví dụ: Danh sách các loại quả yêu thích của 20 bạn trong lớp: Cam, Táo, Cam, Chuối...). GV hỏi: "Nhìn vào đây có biết ngay quả nào được thích nhất không? Làm sao để nhìn rõ hơn?"
1. Hình thành khái niệm: GV giới thiệu cấu trúc của Bảng thống kê:
· 1.1. Cấu trúc bảng: Gồm các dòng và các cột. Có tiêu đề cho các cột (Đối tượng và Số lượng).
· 1.2. Cách lập bảng: Hướng dẫn HS cách đếm từ dữ liệu thô và điền vào bảng.
1. Thực hành: HS thực hiện lập bảng thống kê cho ví dụ ở trên.
1. Kết luận: GV chốt: Bảng thống kê giúp chúng ta có cái nhìn bao quát, dễ so sánh và dễ tìm kiếm thông tin hơn danh sách ban đầu.

[bookmark: X61a7f38b9379a6e4c71b45ffb2defb039089795]HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢNG THỐNG KÊ (TIẾT 1)
a) Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng khai thác thông tin từ bảng và trả lời các câu hỏi liên quan.
b) Nội dung: Đọc số liệu, so sánh, tính tổng và tìm ra các giá trị đặc biệt (lớn nhất, nhỏ nhất).
c) Tổ chức thực hiện:
1. Phân tích mẫu: GV chiếu một bảng thống kê (Ví dụ: Bảng số lượng học sinh các lớp khối 6).
1. Khai thác dữ liệu: GV đặt câu hỏi để HS trả lời:
· 2.1. Đọc số liệu đơn thuần: Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?
· 2.2. So sánh và tính toán: Lớp nào đông nhất? Lớp nào ít nhất? Tổng số học sinh khối 6 là bao nhiêu?
1. Thảo luận: HS thảo luận về ý nghĩa của bảng thống kê trong việc quản lý và lên kế hoạch (Ví dụ: Chuẩn bị bao nhiêu phần thưởng cho cả khối).
1. Kết luận: GV nhấn mạnh: Đọc bảng thống kê không chỉ là đọc số, mà còn là hiểu mối quan hệ giữa các con số đó.

[bookmark: X0a8fb1ce28abf8a4ca684a84c2863e0091269cf]HOẠT ĐỘNG 3: BIỂU ĐỒ TRANH VÀ CÁCH ĐỌC BIỂU ĐỒ (TIẾT 2)
a) Mục tiêu: Giới thiệu dạng biểu đồ dùng hình ảnh và cách tính toán dựa trên "chú giải".
b) Nội dung: Tìm hiểu khái niệm biểu đồ tranh, ý nghĩa của các hình ảnh thay thế.
c) Tổ chức thực hiện:
1. Giới thiệu: GV chiếu một biểu đồ tranh (Ví dụ: Số điểm 10 của các tổ). Thay vì số, GV dùng hình ảnh khuôn mặt cười hoặc bông hoa.
1. Nguyên tắc đọc: GV hướng dẫn HS chú ý vào phần Ghi chú/Chú giải:
· 3.1. Ý nghĩa biểu tượng: 1 bông hoa = 5 điểm 10; 1/2 bông hoa = 2 hoặc 3 điểm 10.
· 3.2. Cách tính số lượng: Số lượng = (Số hình ảnh) x (Giá trị mỗi hình).
1. Luyện tập: HS quan sát biểu đồ tranh về "Số xe bán được của một cửa hàng" và tính toán số lượng thực tế từng loại xe.
1. Kết luận: GV chốt: Biểu đồ tranh trực quan, dễ thu hút nhưng cần đặc biệt lưu ý phần ghi chú để không tính toán sai.

[bookmark: Xe298e404557f3de6a4ee95d41aec52b7725d7f0]HOẠT ĐỘNG 4: THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ VẬN DỤNG (TIẾT 2)
a) Mục tiêu: Học sinh biết cách tự chuyển đổi dữ liệu từ bảng thống kê sang biểu đồ tranh đơn giản và tổng kết bài học.
b) Nội dung: Vẽ biểu đồ tranh từ bảng số liệu cho trước và làm bài tập tổng hợp.
c) Tổ chức thực hiện:
1. Hướng dẫn vẽ: GV hướng dẫn các bước:
· 4.1. Chọn biểu tượng: Phù hợp với đối tượng (Ví dụ: vẽ hình cuốn sách cho dữ liệu về thư viện).
· 4.2. Xác định giá trị biểu tượng: Chọn 1 hình = 2, 5 hoặc 10 đối tượng tùy vào độ lớn của số liệu.
1. Thực hành nhóm: Mỗi nhóm nhận một bảng số liệu (Ví dụ: Số lượng học sinh đi xe đạp, xe buýt, đi bộ đến trường) và vẽ biểu đồ tranh lên giấy A3.
1. Trình bày & Nhận xét: Các nhóm trưng bày sản phẩm, giải thích cách chọn hình ảnh và giá trị thay thế. GV nhận xét về độ chính xác và tính thẩm mỹ.
1. Kết thúc:
· Tổng kết kiến thức: Sự khác biệt và mối liên hệ giữa bảng thống kê và biểu đồ tranh.
· [bookmark: _GoBack]Giao nhiệm vụ về nhà: Tìm một biểu đồ tranh trên báo hoặc sách khác, giải thích ý nghĩa ghi chú của nó. Chuẩn bị bài tiếp theo: "Biểu đồ cột".
